PHỤ LỤC

Dữ liệu về dinh dưỡng đất, sử dụng đất nông nghiệp

Dữ liệu về diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

1. Các văn bản quản lý thuộc lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa phương đã ban hành.

- Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2022;

- Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

2. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 

DIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA SANG TRỒNG CÂY TRỒNG KHÁC NĂM 2022
	STT
	Cây trồng chuyển đổi
	Diện tích đất trồng lúa chuyển sang trồng cây  hàng năm khác trong năm 2022

	
	
	Tổng
	Đất 3 vụ lúa
	Đất 2 vụ lúa
	Đất 1 vụ lúa
	Ghi chú

	I
	Cây hàng năm
	646,96
	0,00
	537,52
	109,44
	 

	1
	Ngô
	77,57
	0,00
	50,50
	27,07
	 

	2
	Ngô sinh khối
	103,20
	 0,00
	103,20
	0,00
	 

	3
	Lạc
	117,00
	 0,00
	111,90
	5,10
	 

	4
	Ớt
	4,00
	 0,00
	4,00
	0,00
	 

	5
	Rau các loại
	100,52
	 0,00
	87,32
	13,20
	 

	6
	Đậu các loại
	28,28
	 0,00
	20,00
	8,28
	 

	7
	Cỏ chăn nuôi
	74,70
	 0,00
	42,20
	32,50
	 

	8
	Khoai lang
	7,30
	 0,00
	7,30
	0,00
	 

	9
	Dưa hấu
	105,00
	 0,00
	104,00
	1,00
	 

	10
	Mè
	5,40
	 0,00
	5,40
	0,00
	 

	11
	Cây khác (Khoai sọ, nghệ...)
	23,99
	 0,00
	1,70
	22,29
	 

	II
	Cây lâu năm
	4,2
	 0,00
	4,00
	0,20
	 

	III
	Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Tổng số
	651,16
	0,00
	541,52
	109,64
	 


Ghi chú:  

- Tổng số = Cây hàng năm + Cây lâu năm x 2 (lần), (để quy ra diện tích trồng lúa) + Trồng lúa kết hợp NTTS. 

- Cây hàng năm, trồng lúa kết hợp NTTS: Tính theo diện tích gieo trồng; Cây lâu năm: tính theo diện tích canh tác.

